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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lý 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Các kiến thức lý thuyết về chuyển động cơ học; chuyển động đều, chuyển động không đều; ý nghĩa vận tốc; khái niệm lực; sự cân bằng lực, quán tính; lực ma sát; áp suất.
- Vận dụng được công thức v=s/t  công thức p=F/S , p = d.h để tính các đại lượng liên quan; biểu diển được lực tác dụng lên vật
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống, năng lực quan sát..
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Phát huy năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 12 câu, tự luận 3 bài 6 câu  (thời gian 45 phút)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ND1 :  Chuyển động cơ
	4
	
	3
	0,5
	
	0,5
	
	
	8

	ND2 :  Lực cơ
	2
	
	1
	0,5
	
	0.5
	
	
	4

	ND3:  Áp suất
	1
	
	1
	
	
	0,5
	
	0,5
	3

	Tổng số câu
	7
	
	5
	1
	
	1,5
	
	0,5
	15

	Tổng điểm
	3,5
	
	2,5
	1
	
	2,5
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	35%
	25%
	5%
	100%


V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1: Chuyển động cơ
	- Nội dung chuyển động, chuyển động đều.
- Công thức tính vận tốc.
	Nhận biết 
- Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ, các dạng chuyển động, ví dụ về chuyển động cơ.
-  Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
Viết được công thức tính tốc độ, đơn vị vận tốc.
Thông hiểu:
- Nêu được tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Phân biệt được vật chuyển động, vật đứng yên.
-Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
Vận dụng:

- Vận dụng được công thức tính tốc độ 
-Tính được tốc độ trung bình của một chuyển động không đều.
	       4
	3,5
	0,5
	
	















8






  

	ND2: Lực cơ
	- Lực, lực quán tính
- Biểu diễn lực. 
	Nhận biết:
- Nêu được lực là đại lượng vectơ, đơn vị, kí hiệu véc tơ lực.
-Nêu được dấu hiệu nhận biết quán tính của vật.
Thông hiểu:
-Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động.
- Nêu được quán tính của 1 vật là gì.
- Nêu được ví dụ về lực ma sát nghỉ, trượt, lăn.
Vận dụng:
- Biểu diễn được lực bằng vectơ.
- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới quán tính
	



    2
	



1,5
	



0,5
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	ND3: Áp suất.
	-Áp suất
-Công thức tính áp suất. 
	Nhận biết:
- Viết được công thức tính áp suất, nêu được tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.
Thông hiểu:
Áp suất phụ thuộc như thế nào vào áp lực và diện tích tiếp xúc
- Trình bày được cách làm tăng, giảm áp suất.
Vận dụng:

Vận dụng được công thức p = .
	1
	
	1,5
	0,5
	








3

	TỔNG
	7
	6
	1,5
	0,5
	15

	TỈ LỆ %
	35%
	35%
	25%
	5%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	70%
	30%
	100%




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Câu 1. Công thức tính vận tốc là:




A. .                       B. .                     C. .                   D. .
Câu 2. Áp lực là
A. lực tác dụng lên mặt bị ép.		B. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
C. lực tác dụng lên vật.			D. trọng lực của vật tác dụng lên mặt nghiêng.
Câu 3. Lực là đại lượng véctơ vì
A. lực có độ lớn, phương và chiều		B. lực làm cho vật bị biến dạng
C. lực làm cho vật thay đổi tốc độ		D. lực làm cho vật chuyển động

Câu 4. Tìm trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào là chuyển động không đều?
A. Chuyển động của kim phút đồng hồ.
B. Chuyển động quay của Trái Đất xung quanh trục của nó.
C. Chuyển động của xe máy trên đoạn đường nhất định, khi ta nhìn thấy kim đồng hồ đo tốc độ luôn chỉ 40 km/h.   
D. Chuyển động của một quả bóng đá lăn xuống dốc.
Câu 5. Hai lực cân bằng là hai lực có
A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn và tác dụng vào cùng một vật. 
B. cùng phương, ngược chiều, khác nhau về độ lớn và tác dụng vào cùng một vật.	
C. cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và tác dụng vào cùng một vật. 	
D. cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và tác dụng vào cùng hai vật khác nhau.
Câu 6. Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
A. quỹ đạo của chuyển động thẳng hay cong.   B. quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
C. thời gian chuyển động dài hay ngắn.            D. tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
Câu 7. Trong các đại lượng dưới đây, đại lượng nào là đại lượng vectơ? 
A. độ dài.                      B. khối lượng.                         C. Lực.		        D. nhiệt độ. 
Câu 8. Nếu tăng diện tích bị ép lên hai lần, đồng thời tăng áp lực lên hai lần thì áp suất sẽ:
A. tăng 2 lần.			B. tăng 4 lần .			C. giảm 2 lần	.	      D. không thay đổi	 
Câu 9. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì
A. vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ ngay lập tức dừng lạ	
B. vật đang đứng yên sẽ chuyển động, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.	
C. vật đang đứng yên sẽ chuyển động thẳng đều, vật đang chuyển động sẽ đứng yên.	
D. vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Câu 10. Lực ma sát nghỉ đã xuất hiện trong trường hợp nào?
A. Kéo một quyển vở trên bàn.		B. Thùng hàng trong toa tàu đang chuyển động.
C. Quả bóng lăn trên mặt đất.		D. Kéo cưa để cắt gỗ.
Câu 11. Một khúc gỗ trôi trên sông, trong các kết luận dưới đây, kết luận không đúng là
A. Nếu chọn bờ sông làm mốc, thì khúc gỗ đang chuyển động so với bờ sông. 
B. Nếu chọn khúc gỗ làm mốc, thì bờ sông đang chuyển động so với khúc gỗ.
C. Nếu chọn dòng nước làm mốc, thì khúc gỗ đang chuyển động so với dòng nước.
D. Nếu chọn dòng nước làm mốc, thì khúc gỗ đang đứng yên so với dòng nước.
Câu 12. Khi nói về chuyển động cơ học, câu kết luận nào dưới dây là đúng?
A. Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật.
B. Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật.
D. Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí của vật.
             B. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 13 (1,5 điểm) : Một người đi xe máy trên quãng đường AB, đoạn đường đầu dài 30 km người ấy đi với vận tốc 40km/h. Quãng đường tiếp theo người ấy đi với vận tốc 10m/s và mất khoảng thời gian là 1h15 phút. 
a) Khi nói vận tốc xe máy trên đoạn đường đầu là 40km/h là nói đến vận tốc nào? Điều đó cho biết gì?
b) Tính vận tốc trung bình của người ấy trên cả quãng đường AB?
Câu14 (1 điểm) : Một cái cặp xách có khối lượng 0,3 kg đặt trên mặt bàn. 
a) Cặp xách chịu tác dụng của những lực nào? Tại sao cặp xách đứng yên? 
b) Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào cặp xách? 
Câu 15 (1,5 điểm): 
a) Một vật hình hộp được đặt trên mặt bàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc của vật với mặt bàn là 0,006m2, vật có khối lượng 6kg. Tính áp suất của lên mặt bàn.
b) Từ công thức áp suất hãy nêu các cách làm tăng và giảm áp suất.

4) Hướng dẫn chấm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
MÔN: VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM: 6 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	A
	B
	A
	D
	C
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	2

	ĐA
	C
	D
	D
	B
	C
	B



B. TỰ LUẬN: 4 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1. (1,5 điểm)
a) Khi nói vận tốc xe máy trên quãng đường đầu là 40km/h là nói đến vận tốc trung bình. 
Điều đó cho biết 1 giờ trung bình xe máy đi được 40km.
b) - Tóm tắt  
- Tính được thời gian t1 = s1/v1 = 3/4h 
- Tính được s2 = 45km 
- Tính vận tốc trung bình vtb= 37,5 km/h 
	

0, 5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	Bài 2. (1,0 điểm)
a) - Kể tên các lực tác dụng vào cặp xách là: trọng lực và lực đỡ.
   - Cặp xách đứng yên do chịu tác dụng của hai lực cân bằng. 
Đặc điểm:
b) Biểu diễn lực đúng : điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của cặp lực cân bằng: trọng lực  và lực đỡ 
[image: ]
	
0,25 điểm
0, 25 điểm
 


0,5 điểm

	Bài 3. (1,5,0 điểm)
a) - Áp lực của vật tác dụng lên mặt bàn đúng bằng trọng lượng của vật:
                    F = P = 10.m = 10.6 = 60 N
    - Áp suất của vật lên mặt bàn: 
	p =[image: ] = 600 N/m2
b) - Nêu đúng từ 2 cách làm tăng áp suất:
+ Tăng áp lực giữ nguyên diện tích tiếp xúc
+ Tăng áp lực giảm diện tích tiếp xúc
+ Giữ nguyên áp suất, giảm diện tích tiếp xúc
- Nêu đúng từ 2 cách làm giảm áp suất:
+ Giảm áp lực giữ nguyên diện tích tiếp xúc
+ Giảm áp lực tăng diện tích tiếp xúc
+ Giữ nguyên áp suất, tăng diện tích tiếp xúc
	

0,5 điểm

0,5 điểm




0,5 điểm



Chú ý: Học sinh có thể làm theo cách khác đúng đáp số và bản chất vật lý vẫn cho đủ điểm.
Phú Đông, ngày 24 tháng 12 năm 2021

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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